BẢNG GIÁ NHÀ XE GỬI HÀNG UY TÍN TẠI HÀ NỘI
Bảng giá cước nhà xe gửi hàng uy tín tại Hà Nội chỉ mang tính chất tham khảo. Tùy vào thời điểm và sự biến động của kinh tế thị trường thay đổi sẽ có giá cước khác nhau. Để nắm được giá cước vận chuyển chính xác quý khách có thể liên hệ hotline: 0913346464 để được tư vấn và báo giá chính xác nhất.

	Trọng Lượng Cần Gửi
	Đơn Giá Tính Ký Hà Nội Đi Miền Trung
	Khối Lượng Cần Gửi
	Đơn Giá Tính Khối Hà Nội Đi Miền Trung
	Giá Đi Nguyên Xe

	Dưới 100kg
	1800đ
	Dưới 1 Khối
	500.000đ
	6 Triệu/xe

	100kg - 1 Tấn
	1700đ
	5 - 10 Khối
	450,000đ
	8 Triệu/xe

	1 Tấn - 2,5 Tấn
	1600đ
	10 - 20 Khối
	400,000đ
	9 Triệu/xe

	2,5 Tấn - 5 Tấn
	1500đ
	20 - 30 Khối
	350,000đ
	11 Triệu/xe

	5 Tấn - 8 Tấn
	1300đ
	30 - 40 Khối
	300,000đ
	15 Triệu/xe

	8 Tấn - 15 Tấn
	1200đ
	40 - 50 Khối
	250,000đ
	18 Triệu/xe

	15 Tấn - 30 Tấn
	1000đ
	50 - 60 Khối
	250,000đ
	20 Triệu/xe

	30 Tấn trở lên
	900đ
	Trên 60 Khối
	200,000đ
	25 Triệu/xe



	Trọng Lượng Cần Gửi
	Đơn Giá Tính Ký Hà Nội Đi Miền Nam
	Khối Lượng Cần Gửi
	Đơn Giá Tính Khối Hà Nội Đi Miền Nam
	Giá Đi Nguyên Xe

	Dưới 100kg
	2500đ
	Dưới 1 Khối
	600,000đ
	9 Triệu/xe

	100kg - 1 Tấn
	2200đ
	5 - 10 Khối
	550,000đ
	12 Triệu/xe

	1 Tấn - 2,5 Tấn
	2000đ
	10 - 20 Khối
	500,000đ
	14 Triệu/xe

	2,5 Tấn - 5 Tấn
	1800đ
	20 - 30 Khối
	450,000đ
	16 Triệu/xe

	5 Tấn - 8 Tấn
	1700đ
	30 - 40 Khối
	400,000đ
	19 Triệu/xe

	8 Tấn - 15 Tấn
	1500đ
	40 - 50 Khối
	380,000đ
	26 Triệu/xe

	15 Tấn - 30 Tấn
	1300đ
	50 - 60 Khối
	350,000đ
	35 Triệu/xe

	30 Tấn trở lên
	1200đ
	Trên 60 Khối
	330,000đ
	42 Triệu/xe



	Trọng Lượng Cần Gửi
	Giá Hà Nội Đi Miền Tây, Tây Nguyên
	Khối Lượng Cần Gửi
	Giá Hà Nội Đi Miền Tây, Tây Nguyên
	Giá Đi Nguyên Xe

	Dưới 100kg
	3000đ
	Dưới 1 Khối
	700,000đ
	11 Triệu/xe

	100kg - 1 Tấn
	2500đ
	5 - 10 Khối
	650,000đ
	15 Triệu/xe

	1 Tấn - 2,5 Tấn
	2200đ
	10 - 20 Khối
	600,000đ
	16 Triệu/xe

	2,5 Tấn - 5 Tấn
	2000đ
	20 - 30 Khối
	500,000đ
	18 Triệu/xe

	5 Tấn - 8 Tấn
	1800đ
	30 - 40 Khối
	500,000đ
	22 Triệu/xe

	8 Tấn - 15 Tấn
	1700đ
	40 - 50 Khối
	450,000đ
	28 Triệu/xe

	15 Tấn - 30 Tấn
	1600đ
	50 - 60 Khối
	450,000đ
	38 Triệu/xe

	30 Tấn trở lên
	1500đ
	Trên 60 Khối
	400,000đ
	45 Triệu/xe
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